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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ 
rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thực hiện trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư) như sau :
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó sản phẩm, hàng hóa được phân loại dựa trên mức độ rủi ro và được phân thành ba loại: Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro thấp; Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình; Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao.
- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn để thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó Điều 5 Nghị định 37/2026/NĐ-CP quy định: “Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm rà soát, đánh giá mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý; ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao kèm theo mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, gắn với yêu cầu quản lý chất lượng tương ứng, bảo đảm có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026”
- Quyết định số 4479/QĐ-BNNMT ngày 29/10/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành quy chế công tác pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Công văn số 1742/BNNMT-CCPT ngày 26/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Nghị định 37/2026/NĐ-CP, trong đó giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị đề xuất thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (thay thế Thông tư số 16/2021/TT BNNPTNT ngày 20/12/2021)
- Ý kiến đồng ý của Bộ trưởng về việc xây dựng, ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo trình tự, thủ tục rút gọn (tại Phiếu trình giải quyết công việc số 83/PT-CCPT-CL ngày     19/3/2026 của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường)
2. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: loai_1_name][bookmark: cumtu_2_name][bookmark: cumtu_4_name][bookmark: tvpllink_bzhfjgkpsl]Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2024 ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phụ lục IV của Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT thay thế mục 3.1, mục 4, mục 8, mục 9 (về danh mục sản phẩm hàng hóa thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản; Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Keo dán gỗ; Máy, thiết bị dùng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT.
Sau khi triển khai thực hiện cần thiết phải ban hành Thông tư thay thế Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT và Phụ lục IV - Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2024 với các lý do chủ yếu sau:
Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT và Phụ lục IV - Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT danh mục sản phẩm, hàng hóa được phân loại thành hai nhóm hàng hóa Sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn (Nhóm I) và  Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Nhóm II) không còn phù hợp với quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025 và Nghị định 37/2026/NĐ-CP, trong đó sản phẩm, hàng hóa được phân loại theo 3 mức độ rủi ro: Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro thấp; Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình; Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao. Do vậy, cần phải ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và làm căn cứ để áp dụng các phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư 
- Cụ thể hóa các quy định của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. 
- Thiết lập danh mục sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ làm căn cứ để áp dụng phương thức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư 
- Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản. 
- Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản. 
- Đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện. 
- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản. 
- Không phát sinh thủ tục hành chính trái thẩm quyền ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
	Để chủ động xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã tham mưu, thực hiện các nội dung sau:
1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư
- Ngày 26/02/2026, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã ban hành công văn số 418/CCPT-CL gửi Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ và các Cục chuyên ngành thuộc Bộ cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Căn cứ công văn cử người của các đơn vị, ngày 06/3/2026 Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-CCPT-CL thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
2. Xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư
- Ngày 12/3/2026, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tổ chức họp Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư và ban hành công văn đề nghị các đơn vị tổ chức xây dựng Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (công văn số 528/CCPT-CL ngày 12/3/2026)
	- Tổng hợp danh mục sản phẩm, hàng hóa từ các Cục chuyên ngành thuộc Bộ, xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư theo quy định.
	- Gửi Văn phòng Bộ đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường để lấy ý kiến theo quy định (công văn số      /CCPT-CL ngày      /4/2026)
	- Gửi hồ sơ dự thảo Thông tư lấy ý kiến góp ý của các địa phương và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ (Công văn số        /CCPT-CL ngày    /4/2026 của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường), thời hạn gửi văn bản góp ý: Trước ngày    /4/2026.
	- Gửi văn phòng SPS hồ sơ dự thảo Thông tư lấy ý kiến góp ý của các nước thành viên WTO (Công văn số        /CCPT-CL của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường)
	 Đến ngày ....../4/2026, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nhận được văn bản góp ý của ....../34 địa phương; ....../14 đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư.
	- Gửi Văn phòng Bộ đăng tải Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các địa phương và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường (ngày .../.../2026).
3. Thẩm định dự thảo Thông tư
	- Gửi Vụ Pháp chế thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư (Công văn số        /CCPT-CL ngày    /4/2026 của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường). Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số ....../BCTĐ-PC ngày .../.../2026 của Vụ Pháp chế, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã xây dựng, hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, đồng thời rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư.
	- Xin ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về dự thảo Thông tư, rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự thảo Thông tư, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư được ban hành thay thế các Thông tư sau:
- Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .
- Phụ lục IV - Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2024 ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
b. Đối tượng áp dụng
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao quy định tại Thông tư này.
- Tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện các hoạt động phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao quy định tại Thông tư này.
- Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
  Bố cục dự thảo Thông tư gồm 2 Điều và phụ lục Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kèm theo. 
3. Nội dung cơ bản 
Các Cục chuyên ngành đã rà soát, tính toán theo hướng dẫn tại Phụ lục VI Nghị định 37 và đề xuất các sản phẩm vào Danh mục sản phẩm, hàng hoá có mức độ rủi ro trung bình, cụ thể như sau:
       1. Danh mục SPHH rủi ro cao (01 nhóm sản phẩm): Thuốc bảo vệ thực vật (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị)
               2. Danh mục SPHH rủi ro trung bình (09 nhóm sản phẩm)
              (i) Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị 02 nhóm sản phẩm: Giống cây trồng; Phân bón 
              (ii) Cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị 03 nhóm sản phẩm: Thức ăn chăn nuôi; Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; Thuốc Thú y 
             (iii) Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị 02 nhóm sản phẩm: Thức ăn thủy sản; Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản vào danh mục SPHH rủi ro trung bình.
             (iv) Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị 01 nhóm sản phẩm: Keo dán gỗ.
             (v) Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề nghị 01 nhóm sản phẩm: Máy, thiết bị nông nghiệp.
(Hồ sơ thuyết minh và tính toán của các đơn vị gửi kèm)
             * Đối với sản phẩm Muối công nghiệp (do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn quản lý) thuộc danh mục Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) theo Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT (cũ). Tuy nhiên, sau khi tính toán theo hướng dẫn của Nghị định 37, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn không đề xuất sản phẩm này vào Danh mục SPHH rủi ro trung bình, cao trong dự thảo Thông tư mới.
            * Đối với các sản phẩm thực phẩm, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (quản lý muối thực phẩm), Cục Chăn nuôi và Thú y (quản lý sản phẩm có nguồn gốc từ động vật trên cạn), Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (quản lý sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật) đều không đề xuất đưa các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý vào danh mục SPHH rủi ro trung bình, rủi ro cao. Cục Chất lượng, Chế biến và PTTT xin có ý kiến như sau: 
            Hiện nay, Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tháng 08/2026. Tại Biên bản cuộc họp rà soát, tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) ngày 02/3/2026 của Bộ Y tế đã có ý kiến về việc phân loại rủi ro và quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật đối với thực phẩm theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá là khó khả thi, Luật ATTP (sửa đổi) dự kiến sẽ có phương thức quản lý chuyên ngành khác so với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (dự kiến không tiến hành công bố hợp quy mà áp dụng 2 hình thức là công bố tiêu chuẩn và đăng ký lưu hành).
           Do vậy, để tránh sự chồng chéo trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm, Cục đề xuất thống nhất với các đơn vị đề xuất tạm thời chưa đưa sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, rủi ro cao. Căn cứ vào nội dung Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được ban hành, Cục Chất lượng, Chế biến và PTTT sẽ phối hợp với các đơn vị rà soát và báo cáo Bộ về các phương án cụ thể đảm bảo phương thức quản lý phù hợp với sản phẩm thực phẩm.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ GỬI THẨM ĐỊNH
(sẽ được Tổ soạn thảo bổ sung khi hoàn thiện bước này)
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến về nguồn lực
Việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường không làm phát sinh các thủ tục hành chính, không phát sinh thêm chi phí về tổ chức bộ máy vận hành, tiếp tục sử dụng nguồn lực của bộ máy hiện nay, không làm gia tăng nguồn lực.
Kinh phí phục vụ cho việc triển khai thực hiện (bao gồm: xây dựng, rà soát, cập nhật danh mục; tổ chức tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát việc thực hiện) được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Thời gian trình ban hành
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trong tháng 6/2026, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường với các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ hoàn thiện Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành đảm bảo có hiệu từ ngày 01/7/2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Thông tư với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; (3) Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Thông tư; (4) Thuyết minh, báo cáo đánh giá rủi ro; (5) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư; (7) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; (8) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (9) Văn bản góp ý của các địa phương, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ và một số văn bản khác có liên quan).
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Võ Văn Hưng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CCPT. 

	CỤC TRƯỞNG
	




Ngô Hồng Phong















